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	Số:          /TTr-UBND
	
	Bình Định, ngày        tháng  10  năm 2022


Dự thảo


TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ 
đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo
thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định

[bookmark: _GoBack]                  Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020; Ủy ban nhân dân tỉnh kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định, như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
1. Cơ sở pháp lý
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019.
- Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020.
- Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015.
- Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26/11/2013.
- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước.
- Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
-  Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]- Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
2. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết
Thực hiện Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Khóa XII kỳ họp thứ 9 về Quy định chính sách trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo và Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 ban hành Quy định về chính sách trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, công tác đào tạo cán bộ, công chức, viên chức ngày càng đi vào nề nếp, thực chất. Các chế độ, chính sách bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức nâng cao ý thức tự giác học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tuy nhiên, theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước thì quy định chính sách trợ cấp sau khi tốt nghiệp đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo không có chế độ; không đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 nền cần phải xây dựng quy định để điều chỉnh cho phù hợp.
Trong quá trình thực hiện, việc đào tạo sau đại học chủ yếu tập trung vào đối tượng cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý (và cán bộ, công chức, viên chức quy hoạch) nên chưa khuyến khích, tạo động lực cho công chức, viên chức tự giác học tập, nâng cao trình độ. Một số trường hợp đào tạo về trình độ lý luận chính trị không thuộc đối tượng áp dụng quy định nên các cơ quan, đơn vị, địa phương gặp khó khăn trong việc thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức. Mặt khác, đối với cán bộ, công chức, viên chức được cấp có thẩm quyền luân chuyển, điều động đến công tác tại các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội  - nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý Ủy ban nhân dân tỉnh nhưng không được hỗ trợ kinh phí đào tạo.
Thực hiện Chương trình hành động số 07-CTr/TU ngày 14/5/2021 của Tỉnh ủy[footnoteRef:1] xác định: “Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách phát triển nguồn nhân lực hiện hành như: chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo”. Mặt khác, ngày 18/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 89/2021/NĐ-CP[footnoteRef:2] có sự thay đổi một số quy định về đối tượng áp dụng, kinh phí đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức. Do đó, việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định là cần thiết, khắc phục những hạn chế, khó khăn đối với công tác đào tạo cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh. [1:  Chương trình hành động số 07-CTr/TU ngày 14/5/2021 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 - 2025.]  [2:  Nghị định số 89/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.] 


II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích
Việc xây dựng Nghị quyết nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý để các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện thống nhất, tăng cường trách nhiệm công khai, minh bạch và tính chủ động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác đào tạo đối với cán bộ, công chức, viên chức.
2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết
Việc xây dựng và ban hành Nghị quyết chặt chẽ, cụ thể, rõ ràng, đúng pháp luật; nội dung quy định tại Nghị quyết bảo đảm đúng yêu cầu, phù hợp với các quy định tại Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ và Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Việc xây dựng Nghị quyết bảo đảm đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và tình hình thực tế của tỉnh Bình Định; bảo đảm tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Thực hiện Công văn số 2060/UBND-NC ngày 20/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ đã chủ trì, xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định theo trình tự sau:
1. Sở Nội vụ căn cứ quy định tại Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ và Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính để xây dựng nội dung chi, mức chi hỗ trợ bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
2. Sở Nội vụ tổ chức lấy ý kiến tham gia góp ý của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ theo quy định; tiếp thu ý kiến, hoàn thiện nội dung trình Ủy ban nhân dân tỉnh.
3. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp, thống nhất về chủ trương trên; đã xin ý kiến Ban Thường vụ tỉnh ủy.
4. Sở Tư pháp đã thẩm định nội dung Tờ trình và dự thảo Nghị quyết nên trên. Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã thẩm tra.
IV. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT
1. Bố cục
a) Dự thảo Nghị quyết gồm 3 Điều. Cụ thể:
[bookmark: dieu_1_name]Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định (chi tiết có Quy định kèm theo).
Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
[bookmark: dieu_4_name]Điều 4. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Khóa XII kỳ họp thứ 9 về Quy định chính sách trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo.
b) Dự thảo Quy định gồm 03 Chương, 08 Điều.
2. Nội dung dự thảo Quy định
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định.
Điều 2. Đối tượng, điều kiện áp dụng 
1. Đào tạo sau đại học (gồm đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; bác sĩ chuyên khoa cấp I, cấp II; dược sĩ chuyên khoa cấp I, cấp II)
Cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội ở cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là cấp huyện), các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã), đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Định và đáp ứng các điều kiện sau:
a) Đảm bảo điều kiện quy định tại Điều 6 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi tắt là Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ). 
b) Ngành được cử đi đào tạo sau đại học thuộc Danh mục các ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.
2. Đào tạo trình độ đại học
Cán bộ, công chức cấp xã là người dân tộc thiểu số hoặc công tác tại các xã miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và phải có cam kết thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ.
3. Đào tạo lý luận chính trị trình độ trung cấp, cao cấp (kể cả đào tạo hoàn chỉnh chương trình lý luận chính trị trình độ cao cấp)
Cán bộ, công chức, viên chức quy định tại khoản 1 Điều này bảo đảm các điều kiện theo Quy định số 57-QĐ/TW ngày 08 tháng 08 năm 2022 của Ban Bí thư về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị.
Điều 3. Nguyên tắc áp dụng
[bookmark: chuong_3]1. Đào tạo phải căn cứ vào tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý; tiêu chuẩn quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý; vị trí việc làm; gắn công tác sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với kế hoạch đào tạo và nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân sự của cơ quan, đơn vị.
2. Đề cao ý thức tự học của cán bộ, công chức, viên chức.
3. Bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả.
4. Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo vừa thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Quy định này vừa thuộc đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định khác cùng loại thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất. 
5. Nội dung không quy định tại Quy định này thì thực hiện theo các quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước.
Điều 4. Nội dung và mức hỗ trợ chi đào tạo ở trong nước
1. Chi phí dịch vụ đào tạo và các chi phí (bắt buộc) khác liên quan đến khóa đào tạo phải trả cho cơ sở đào tạo ở trong nước: Theo hóa đơn của cơ sở đào tạo nơi cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo hoặc theo hợp đồng cụ thể do cấp có thẩm quyền ký kết.
2. Hỗ trợ kinh phí mua tài liệu học tập bắt buộc: Theo chứng từ, hóa đơn hợp pháp.
3. Hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập (một lượt đi và về; nghỉ lễ; nghỉ tết); chi thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ cho cán bộ, công chức, viên chức trong những ngày đi tập trung học tại cơ sở đào tạo (trong trường hợp cơ sở đào tạo và đơn vị tổ chức đào tạo xác nhận không bố trí được chỗ nghỉ).
Các khoản chi hỗ trợ này không vượt quá mức chi hiện hành của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định quy định mức chi công tác phí, chi tổ chức hội nghị trên địa bàn tỉnh Bình Định.
4. Cán bộ, công chức, viên chức là nữ, là người dân tộc thiểu số thì được hỗ trợ thêm: 300.000 đồng/người/tháng.
5. Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo lý luận chính trị trung cấp, cao cấp được hỗ trợ nghiên cứu thực tế liên quan đến khóa đào tạo: 3.000.000 đồng/người/khóa đào tạo.
Điều 5. Nội dung và mức hỗ trợ chi đào tạo ở ngoài nước
1. Chi phí dịch vụ đào tạo và các chi phí khác liên quan đến khóa đào tạo bắt buộc (nếu có) phải trả cho các cơ sở đào tạo ở nước ngoài: Theo hóa đơn của cơ sở đào tạo nơi cử cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo hoặc hoặc chứng từ, hóa đơn hợp pháp do cơ sở dịch vụ ở nước ngoài ban hành hoặc theo hợp đồng cụ thể do cấp có thẩm quyền ký kết.
2. Chi phí mua bảo hiểm y tế trong thời gian học tập ở nước ngoài: Theo thông báo hoặc hóa đơn Bảo hiểm y tế bắt buộc của cơ sở đào tạo nơi cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo và không vượt quá mức Bảo hiểm y tế tối thiểu áp dụng cho lưu học sinh nước ngoài ở nước sở tại.
3. Chi phí ăn và tiêu vặt, ở, đi lại hàng ngày được cấp theo thời gian học tập thực tế ở nước ngoài (từ ngày nhập học đến ngày kết thúc nhưng không vượt quá thời gian ghi trong quyết định của cấp có thẩm quyền). Mức hỗ trợ cụ thể thực hiện theo chương trình, đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.  
4. Tiền vé máy bay hạng ghế thường (Economy class hoặc Y class) hoặc vé tàu lượt đi từ Việt Nam đến nơi học tập và lượt về từ nơi học tập về Việt Nam trong một khóa học, tối đa không quá hai lượt đi và hai lượt về.
5. Tiền lệ phí sân bay, tiền tàu, xe từ sân bay đến trường và ngược lại cho mỗi lượt đi và về được thanh toán theo chứng từ hợp pháp nhưng tối đa không quá 200 đô la Mỹ.
6. Chi làm thủ tục xuất, nhập cảnh (hộ chiếu, thị thực (visa)).
Điều 6. Kinh phí thực hiện
1. Kinh phí đào tạo cán bộ, công chức ở trong nước
a) Ngân sách nhà nước bảo đảm hỗ trợ theo phân cấp ngân sách hiện hành đối với: 
Chi phí dịch vụ đào tạo và các chi phí (bắt buộc) khác liên quan đến khóa đào tạo phải trả cho cơ sở đào tạo ở trong nước.
Kinh phí mua tài liệu học tập bắt buộc.
Hỗ trợ hằng tháng đối với cán bộ, công chức là nữ, là người dân tộc thiểu số.
Hỗ trợ nghiên cứu thực tế liên quan đến khóa đào tạo lý luận chính trị trình độ trung cấp, cao cấp.
b) Kinh phí của cơ quan quản lý, sử dụng cán bộ, công chức:
Hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập (một lượt đi và về; nghỉ lễ; nghỉ tết).
Chi thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ cho cán bộ, công chức, viên chức trong những ngày đi tập trung học tại cơ sở đào tạo (trong trường hợp cơ sở đào tạo và đơn vị tổ chức đào tạo xác nhận không bố trí được chỗ nghỉ). 
c) Cá nhân cán bộ, công chức tự đảm bảo đối với các khoản chi phí khác.
2. Kinh phí đào tạo viên chức ở trong nước
a) Ngân sách nhà nước bảo đảm hỗ trợ theo phân cấp ngân sách hiện hành đối với viên chức đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, viên chức đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (viên chức tuyển dụng theo số lượng người làm việc được Ủy ban nhân dân tỉnh giao). Mức hỗ trợ như đối với cán bộ, công chức quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.
b) Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập quyết định hỗ trợ bảo đảm phù hợp với Quy định này và quy định của pháp luật về cơ chế tài chính của đơn vị.
c) Cá nhân viên chức tự đảm bảo đối với các khoản chi phí khác.
3. Kinh phí đào tạo cán bộ, công chức, viên chức ở nước ngoài
Ngân sách nhà nước bảo đảm hỗ trợ theo phân cấp ngân sách hiện hành đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo ở nước ngoài theo chương trình, đề án của tỉnh.
Điều 7. Điều khoản áp dụng
1. Cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền luân chuyển, điều động đến công tác tại các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội  - nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý Ủy ban nhân dân tỉnh thì được áp dụng quy định hỗ trợ đối với cán bộ, công chức được cử đi đào tạo theo Quy định này.
2. Viên chức được cấp có thẩm quyền luân chuyển, điều động đến công tác tại các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội  - nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý Ủy ban nhân dân tỉnh thì được áp dụng quy định hỗ trợ đối với viên chức cử đi đào tạo theo Quy định này.
3. Người được tuyển dụng làm việc tại các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội  - nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý Ủy ban nhân dân tỉnh thì được áp dụng quy định hỗ trợ đối với viên chức cử đi đào tạo theo Quy định này.
Điều 8. Quy định chuyển tiếp
1. Cán bộ, công chức, viên chức được cấp có thẩm quyền cử đi đào tạo đang hưởng chính sách trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo theo quy định tại Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh thì chuyển sang áp dụng Quy định này.
2. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại Quy định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua Nghị quyết Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định./.

	
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở: NV, TC, TP; 
- VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K12.
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